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A. KIẾN THỨC MÔN TIẾNG VIỆT 

PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 

Đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi bên dưới: 

Người ăn xin 

Lúc ấy, tôi đang đi trên phố. Một người ăn xin già lọm khọm đứng ngay 

trước mặt tôi. Đôi mắt ông lão đỏ đọc và giàn giụa nước mắt. Đôi môi tái nhợt, 

áo quần tả tơi thảm hại... Chao ôi! Cảnh nghèo đói đã gặm nát con người đau khổ 

kia thành xấu xí biết nhường nào! Ông già chìa trước mặt tôi bàn tay sưng húp, 

bẩn thỉu. Ông rên rỉ cầu xin cứu giúp. Tôi lục tìm hết túi nọ túi kia, không có tiền, 

không có đồng hồ, không có cả một chiếc khăn tay. Trên người tôi chẳng có tài 

sản gì. Người ăn xin vẫn đợi tôi. Tay vẫn chìa ra, run lẩy bẩy. Tôi chẳng biết làm 

cách nào. Tôi nắm chặt lấy bàn tay run rẩy kia:  

- Ông đừng giận cháu, cháu không có gì để cho ông cả. Người ăn xin nhìn tôi 

chằm chằm bằng đôi mắt ướt đẫm. Đôi môi tái nhợt nở nụ cười và tay ông cũng 

xiết lấy tay tôi:  

- Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi.  

- Ông lão nói bằng giọng khản đặc. Khi ấy, tôi chợt hiểu rằng: cả tôi nữa, tôi cũng 

vừa nhận được chút gì của ông lão.  

(Theo Tuốc-ghê-nhép)  

Câu 1 (1,0 điểm). Tìm những từ ngữ, hình ảnh miêu tả ngoại hình của ông lão 

trong câu chuyện? 

Câu 2 (1,0 điểm). Các câu trong đoạn văn sau được liên kết với nhau bằng cách 

nào? Hãy chỉ rõ các từ liên kết? 

Lúc ấy, tôi đang đi trên phố. Một người ăn xin già lọm khọm đứng ngay 

trước mặt tôi. Đôi mắt ông lão đỏ đọc và giàn giụa nước mắt. 

Câu 3 (1,0 điểm). Theo em, cậu bé đã nhận được gì ở ông lão ăn xin? 

Câu 4 (1,0 điểm). Bài học rút ra từ văn bản trên? 

PHẦN II. TẬP LÀM VĂN (6,0 điểm) 

Câu 5 (2,0 điểm) 

Hôm nay trời nắng như nung 

Mẹ em đi cấy phơi lưng cả ngày, 

Ước gì em hoá thành mây 

Em che cho mẹ suốt ngày bóng râm... 

(Bóng mây - Thanh Hào) 



Hãy viết một đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc của em về khổ thơ trên? 

Câu 6 (4,0 điểm)  

Trong bài hát Em đi giữa biển vàng của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo có những 

câu hát đầy say mê:  

Em đi giữa biển vàng  

Nghe mênh mang trên đồng lúa hát  

Hương lúa chín thoang thoảng bay  

Làm lung lay hàng cột điện  

Làm xao động cả rặng cây.   

Từ cảm xúc về những câu hát trên và thực tế quan sát của mình, em hãy 

viết bài văn ngắn miêu tả lại cánh đồng lúa chín. 


